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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ - TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thạch Sô Phép 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Quốc Tiến 

Bà Chung Kim Sang 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Linh - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vĩnh Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

178/2023/TLST-HS ngày 21 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 192/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 7 năm 2023 đối với các bị cáo: 

1. Trần Thị Thu H (tên gọi khác: Bích); Sinh ngày 08/01/1982 tại R, Kiên 

Giang; Nơi cư trú: Số nhà 43/13, đường N, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên 

Giang; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ văn hóa: 06/12; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: 

Không; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn T (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị Thu V; Chồng: Thái Văn T1; Con có 01 người, sinh năm 2003; chị, 

em ruột có 04 người, lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 1988; Tiền án, 

tiền sự: Chưa; Bị bắt tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo đang tại ngoại. 

2. Trần Thị Ngọc T; Sinh ngày 30/10/1984 tại R, Kiên Giang; Nơi cư trú: 

Số nhà 52/7A, đường L, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: 

nội trợ; Trình độ văn hóa: 06/12; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nữ; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị Thu V; 

Chồng: Lê Thanh Sơn; Con có 01 người, sinh năm 2006; chị, em ruột có 04 

người, lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 1988; Tiền án, tiền sự: Chưa; 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo đang tại ngoại. 
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Các bị cáo có mặt tại phiên toà. 

- Người làm chứng:  

+ Nguyễn Trung H, sinh năm 1989 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ 5, ấp T, xã P, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

+ Nguyễn Thị M, sinh năm 1964 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số nhà 45, đường N, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

+ Vương N, sinh năm 1955 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số nhà 21/1, đường H, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 17 giờ ngày 22/12/2022, Đội Cảnh sát hình 

sự Công an thành phố Rạch Giá bắt quả tang Trần Thị Thu H đang bán số đề đối 

diện nhà số 14A đường L, phường V, thành phố Rạch Giá. Tang vật thu giữ gồm: 

Tiền Việt Nam 1.850.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu 

xanh, số Imei trên vỏ máy: 353842/19/414444/8, đã qua sử dụng; 01 (một) cây 

viết mực xanh đã qua sử dụng; 01 (một) tờ vé số kiến thiết đài Sóc Trăng ngày 

21/12/2022 mặt sau có ghi nội dung phơi đề; 01 (một) tờ vé số kiến thiết đài Bình 

Tận ngày 22/12/2022 mặt sau có ghi nội dung phơi đề; 01 (một) tờ giấy trắng kẻ 

ô vuông có ghi nội dung phơi đề, (bút lục số 51, 52). 

Qua điều tra H khai nhận, từ ngày 01/12/2022 đến ngày 22/12/2022, H bắt 

đầu bán số đề tại tủ bán trái cây ướp lạnh của H trên đường L đối diện nhà số 14A 

đường L, phường V, thành phố Rạch Giá. Hằng ngày, vào khoảng 10 giờ đến 16 

giờ H bán số đầu, số đuôi, bao lô 2 con, bao lô 3 con, số đá, xỉu chủ các đài xổ số 

Miền Nam và khoảng 16 giờ 50 phút đến 18 giờ bán số bao lô 2 con, số đá đài xổ 

số Miền Bắc. Hình thức bán số đề gồm số đầu là kết quả xổ số giải tám của đài 

đặt cược; số đuôi là hai số cuối của giải đặc biệt của đài đặt cược; bao lô 02 con 

số là hai số cuối của 18 lô các giải của đài đặt cược; bao lô 03 con số là ba số 

cuối của 17 lô (trừ giải tám) của đài đặt cược; xỉu chủ là số tương ứng với kết quả 

xổ số giải bảy và ba số cuối giải đặc biệt của đài đặt cược; số đá là một cặp số 

dựa vào hai số cuối cùng của tất cả các lô của đài đặt cược. Tỷ lệ thắng Ta đối 

với số đầu, số đuôi, bao lô 02 con số, người mua 1.000 đồng thắng được 80.000 

đồng, đối với bao lô 03 con số, xỉu chủ, số đá người mua 1.000 đồng thắng được 

600.000 đồng; đối với người mua số đầu, số đuôi thì người mua một con số 1.000 

đồng thì chỉ trả 1.000 đồng, đối với bao lô 02 con số thì người mua phải trả gấp 
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15 lần đối với đài Miền nam và  trả gấp 23 lần đối với đài Miền bắc trên 18 lô; 

đối với bao lô 03 con số thì người mua phải trả gấp 11,5 lần trên 17 lô (trừ giải 

tám), tức nếu người chơi bao lô 02 con số đài Miền Nam với số tiền 1.000 đồng 

thì người mua phải trả 14.500 đồng và đài Miền Bắc phải trả 23.000 đồng, bao lô 

03 con số với số tiền 1.000 đồng thì người mua phải trả 11.500 đồng; đối với xỉu 

chủ thì người chơi phải trả gấp 02 lần; đối với số đá người chơi cược một đài thì 

phải trả gấp 30 lần, cược hai đài thì phải trả gấp 70 lần đối với đài Miền nam và 

trả gấp 50 lần đối với đài Miền bắc và ba đài thì phải trả gấp 210 lần. 

Khi bán số đề, nếu người mua số đề đến gặp H mua trực tiếp thì H ghi các 

con số và số tiền người mua số vào một tờ vé số cũ hoặc 01 tờ giấy nhỏ, gọi là lai 

đề để đưa cho người mua, còn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, 

màu xanh số điện thoại 0907.610329 của H chụp lại lai đề của người mua để đối 

chiếu với lai đề khi người mua số trúng. Nếu người mua số đề gửi qua tin nhắn 

hoặc gửi đoạn ghi âm qua số điện thoại 0907.610329 thì H lưu lại để đối chiếu khi 

người mua trúng. Những người mua số đề của H là Nguyễn Trung H, Vương N, 

Nguyễn Thị M, Chu N, Phượng K và những người khách vãng lai trực tiếp đến 

mua số đề và nhận tiền trúng thưởng tại nơi bán trái cây ướp lạnh của H trên 

đường Lý Thái Tổ. Vào lúc 17 giờ ngày 22/12/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công 

an thành phố Rạch Giá bắt quả tang Trần Thị thu H đang bán số đề cho Nguyễn 

Trung H loại số lô 02 con đài Miền Bắc số 54 số tiền là 115.000 đồng. Qua kiểm 

tra đoạn ghi âm và hội thoại trong ứng dụng Zalo của điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung, màu xanh, số Imei trên vỏ máy: 353842/19/414444/8 ( số điện 

thoại là 0907.610329) cụ thể: 

- Nội dung đoạn ghi âm giữa Trần Thị Thu H và Nguyễn Thị M (H lưu số 

điện thoại của Nguyễn Thị M số 0947192933 tên “Ba7 Cha”). Trong đó, M mua 

số đề vào ngày 22/12/2022 loại số đầu, số đuôi, bao lô 02 con của 03 đài An 

Giang, Bình Tận, Tây Ninh gồm: số đầu số 35, 53, 22 mỗi con số 10.000 đồng 

tổng cộng là 90.000 đồng và số 52, 24 mỗi con số 20.000 đồng tổng cộng là 

120.000 đồng, tiền trúng số đầu đài An Giang là 1.600.000 đồng; số đuôi số 35, 

53, 22, 52, 24 mỗi con số 5.000 đồng tổng cộng là 75.000 đồng; bao lô 02 con số 

24 số tiền là 135.000 đồng, tiền trúng lô 02 con đài An Giang là 480.000 đồng. 

Tổng số tiền Nguyễn Thị Mai mua số đề là 2.500.000 đồng, (bút lục số 60, 112) 

- Tài khoản Zalo Ngọc T thể hiện Trần Thị Thu H bán số đề trong ngày 

22/12/2022 loại số số đầu, số đuôi, bao lô 2 con, bao lô 3 con, số đá, xỉu chủ của 
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các đài xổ số kiến thiết Miền nam gồm An Giang, Bình Tận, Tây Ninh và loại số 

bao lô 2 con, số đá của đài Miền bắc cụ thể:  

+ Số đầu, số đuôi đài An Giang, Bình Tận, Tây Ninh, H bán cho những 

người khách vãng lai với số tiền bán số đề (ghi trên phơi) là 1.445.000 đồng, qua 

kết quả xổ số kiến thiết tổng số tiền trúng của đài An Giang, Bình Tận là 

3.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.045.000 đồng. 

+ Số bao lô 02 con, bao lô 03 con đài An Giang, Bình Tận, Tây Ninh, H 

bán cho Vương Nhu, Chu Nhu (chưa rõ nhân thân lai lịch) và những người khách 

vãng lai với số tiền bán số đề (ghi trên phơi) là 6.285.000 đồng, qua kết quả xổ số 

kiến thiết tổng số tiền trúng của đài An Giang, Bình Tận, Tây Ninh là 3.600.000 

đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.885.000 đồng và bán số bao lô 02 con đài Miền 

bắc số tiền là 391.000 đồng. 

+ Số đá đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, H bán cho những người 

khách vãng lai với số tiền bán số đề (ghi trên phơi) là 840.000 đồng, qua kết quả 

xổ số kiến thiết tổng số tiền trúng của đài An Giang, Bình Tận là 600.000 đồng. 

Tồng số tiền đánh bạc là 1.440.000 đồng và bán số đá đài Miền bắc cho Phượng 

K (chưa rõ nhân thân lai lịch) số tiền là 50.000 đồng. 

+ Số xỉu chủ đài An Giang, Bình Tận, Tây Ninh, H bán cho những người 

khách vãng lai với số tiền bán số đề (ghi trên phơi) là 260.000 đồng, qua kết quả 

xổ số kiến thiết đài An Giang, Bình Tận, Tây Ninh, xỉu chủ không có số trúng. 

Như vậy, trong ngày 22/12/2022 Trần Thị Thu H bán số đề với tổng số tiền 

là 17.071.000 đồng.  

Quá trình bán số đề từ ngày 01/12/2022 đến ngày 22/12/2022, Trần Thị Thu 

H thu lợi được số tiền 1.000.000 đồng. 

Trong quá trình điều tra đã xác định, vào ngày 22/12/2022 sau khi H bán 

số đề các đài Miền Nam và Miền Bắc thì H yêu cầu Trần Thị Ngọc T là em ruột 

của H cộng các phơi đề để tính tiền bán và tiền trúng số đề dùm cho H thì T đồng 

ý. H chuyển toàn bộ phơi đề của H từ điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, 

màu xanh số điện thoại là 0907610329 của H qua Zalo máy điện thoại di động 

của Trần Thị Ngọc T có tên tài khoản Ngọc T (do sim điện thoại khuyến mãi nên 

T không nhớ số), sau khi cộng tổng số tiền bán số đề xong T chuyển số tiền qua 

tin nhắn vào số điện thoại 0907.610329 cho H. Trong ngày 22/12/2022 T cộng 

được tổng số tiền H bán số đề là 17.071.000 đồng. Ngoài ra, vào ngày 20, 21 

tháng 12 năm 2022 T còn cộng các phơi đề các đài Miền Nam và Miền Bắc cho 
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H nhưng T không nhớ đã cộng loại số nào và tổng số tiền H bán số đề là bao 

nhiêu. Đến ngày 22/12/2022, Trần Thị Thu H bị bắt quả tang đang bán số đề nên 

Trần Thị Ngọc T đã khóa tài khoản Zalo, bỏ sim và bỏ điện thoại di động. Ngày 

25/5/2023, T ra đầu thú. 

Ngày 11/6/2023, Trần Thị T H và Trần Thị Ngọc T bị Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để 

điều tra.  

Các bị cáo Trần Thị Thu H, Trần Thị Ngọc T đã khai nhận hành vi phạm 

tội của các bị cáo như đã nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố Hành vi của các bị cáo Trần Thị Thu H, Trần Thị Ngọc T đủ 

yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. 

* Theo bản cáo trạng số: 189/CT.VKSRG ngày 14/7/2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang truy tố các bị cáo Trần Thị 

Thu H, Trần Thị Ngọc T về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình 

sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật áp 

dụng theo Bộ luật Hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Trần 

Thị Thu H, Trần Thị Ngọc T phạm tội “Đánh bạc” 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 36 Bộ 

luật Hình sự  

Xử phạt: Trần Thị Thu H mức án 18 tháng cải tạo không giam giữ. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 36 Bộ 

luật Hình sự  

- Xử phạt: Trần Thị Ngọc T mức án 09 tháng cải tạo không giam giữ. 

Do các bị cáo không có thu nhập và không có nghề nghiệp ổn định nên 

được miễn việc khấu trừ thu nhập. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên: Tịch thu, nộp 

vào ngân sách nhà nước gồm: Tiền Việt Nam 1.850.000 đồng (một triệu tám trăm 

năm mươi nghìn đồng); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu 

xanh số Imei trên vỏ máy: 353842/19/414444/8, bên trong điện thoại có 01 thẻ 

sim Mobifone có các dãy số 8401; 2108; 9230; 0216 đã qua sử dụng của Trần 
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Thị Thu H (điện thoại đã được gói niêm phong bằng bì thư được dán kín có chữ 

ký xác nhận của Trần Thị Thu H); 01 (một) cây viết mực xanh, đã qua sử dụng. 

Số tiền 1.000.000 đồng do bị cáo H phạm tội mà có, đã được giao nộp tại Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá. 

Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 169, ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá và giấy nộp tiền vào tài khoản 

Kho bạc ngày 23/6/2023. 

- 01 (một) tờ vé số kiến thiết đài Sóc Trăng, ngày 21/12/2022 mặt sau có 

ghi nội dung phơi đề; 01 (một) tờ vé số kiến thiết đài Bình Thuận, ngày 

22/12/2022 mặt sau có ghi nội dung phơi đề; 01 (một) tờ giấy trắng kẻ ô vuông 

có ghi nội dung phơi đề. Lưu vào hồ sơ vụ án. 

Các bị cáo nói lời nói sau cùng: Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành 

phố Rạch Giá, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Hội đồng xét xử xét thấy, tại phiên toà hôm nay các bị cáo Trần Thị 

Thu H, Trần Thị Ngọc T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội 

dung bản cáo trạng đã nêu; lời nhận tội trên phù hợp với lời khai của các bị cáo 

tại Cơ quan điều tra, của những người tham gia tố tụng và phù hợp với các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 17 giờ 00 phút, ngày 

22/12/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá bắt quả tang Trần 

Thị Thu H đang thực hiện hành vi đánh bạc (bán số đề) đối diện nhà số 14A 

đường L, phường V, thành phố R cho Nguyễn Trung H, Nguyễn Thị M, Vương 

N, Chu N, Phượng K (N và K không rõ nhân thân lai lịch) và những người khách 

vãng lai (không rõ nhân thân). Thu giữ Tiền Việt Nam 1.850.000 đồng; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xanh, số Imei trên vỏ máy: 
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353842/19/414444/8, đã qua sử dụng; 01 (một) cây viết mực xanh đã qua sử 

dụng; 01 (một) tờ vé số kiến thiết đài Sóc Trăng ngày 21/12/2022 mặt sau có ghi 

nội dung phơi đề; 01 (một) tờ vé số kiến thiết đài Bình Thuận ngày 22/12/2022 

mặt sau có ghi nội dung phơi đề; 01 (một) tờ giấy trắng kẻ ô vuông có ghi nội 

dung phơi đề bán trong ngày 22/12/2022 của các đài xổ số Miền Nam là An 

Giang, Bình Tận, Tây Ninh và đài xổ số Miền bắc. Sau đó H chuyển toàn bộ phơi 

đề vào Zalo của Trần Thị Ngọc T (em gái H) để T cộng tổng số tiền H bán số đề. 

Trong ngày 22/12/2022, H đã bán số đề với tổng số tiền là 17.071.000 đồng. 

Ngoài ra, từ ngày 01/12/2022 đến ngày 22/12/2022 H còn thu lợi từ bán số đề với 

số tiền là 1.000.000 đồng. 

Ngày 11/6/2023 Trần Thị Thu H và Trần Thị Ngọc T bị Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để 

điều tra.  

Từ những chứng cứ đã nêu trên, có đủ cơ sở để kết luận hành vi của các bị 

cáo Trần Thị Thu H, Trần Thị Ngọc T phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 

321 Bộ luật Hình sự như kết luận của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Các bị cáo thực hiện tội phạm có ý thức và có năng lực chịu trách nhiệm 

hình sự. Bản thân các bị cáo nhận thức được Hành vi đánh bạc là vi phạm pháp 

luật nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định, bị cáo H 

phải nuôi mẹ già, nên muốn có tiền trang trải trong sinh hoạt gia đình mà bị cáo 

H đã bất chấp lao vào con đường phạm tội có sự giúp sức của bị cáo T. Do đó, 

cần xử các bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, nhằm có tác 

dụng răn đe, giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành người công dân tốt; đồng thời 

cũng nhằm ngăn ngừa chung loại tội phạm này trong xã hội. Hành vi của các bị 

cáo là Hành vi xem thường pháp luật, bị cáo H bán số đề tự chung tự chi nhưng 

số tiền bán số đề không lớn; bị cáo T là đồng phạm, giúp sức cho bị cáo H trong 

việc cộng tiền bán số đề, nhưng bị cáo T không có thu lợi từ việc phạm tội, Hành 

vi của các bị cáo không đáng kể; hơn nữa, các bị cáo lần đầu phạm tội, có nhân 

thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng. Do đó không cần bắt giam các bị cáo và cho bị 

cáo H được hưởng án treo, giao bị cáo H cho chính quyền địa phương giám sát 

giáo dục trong thời gian thử thách; cho bị cáo T được hưởng án cải tạo không 

giam giữ; giao bị cáo T về địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ nghiêm; tạo 
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điều kiện cho các bị cáo lao động lương thiện để sinh sống nhằm thể hiện chính 

sách khoan hồng của nhà nước. 

Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy 

các bị cáo không có T nhập và không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo H và miễn khấu trừ thu nhhập đối với bị cáo T. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo có nhân thân tốt thể hiện việc chưa 

có tiền án, tiền sự. Bị cáo H đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính; bị 

cáo T sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Do đó, cần cho các bị cáo hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước Tiền Việt Nam 1.850.000 đồng là 

số tiền các bị cáo đánh bạc trong ngày 21/12/2022 và số tiền 1.000.000 đồng là 

tiền thu lợi bất chính bị cáo T đã tự nguyện giao nộp tại cơ quan thi hành án. 01 

(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xanh số Imei trên vỏ máy: 

353842/19/414444/8, bên trong điện thoại có 01 thẻ sim Mobifone có các dãy số 

8401; 2108; 9230; 0216 đã qua sử dụng của Trần Thị Thu H (điện thoại đã được 

gói niêm phong bằng bì thư được dán kín có chữ ký xác nhận của Trần Thị Thu 

H). 

Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) cây viết mực xanh, đã qua sử dụng. 

Đối với 01 (một) tờ vé số kiến thiết đài Sóc Trăng, ngày 21/12/2022 mặt 

sau có ghi nội dung phơi đề; 01 (một) tờ vé số kiến thiết đài Bình Thuận, ngày 

22/12/2022 mặt sau có ghi nội dung phơi đề; 01 (một) tờ giấy trắng kẻ ô vuông 

có ghi nội dung phơi đề; đây là vật chứng vụ án nên được lưu trong hồ sơ. 

Đối với Nguyễn Thị M, Vương N, Nguyễn Trung H có tham gia đánh bạc 

nhưng số tiền dưới 5.000.000 đồng và bản thân M, N, H cũng chưa có tiền án, 

tiền sự về hành vi đánh bạc nên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, 

Cơ quan điều tra chuyển về địa phương xử lý hành chính theo thẩm quyền. 

Riêng đối với người tên Chu N, Phượng K (không rõ nhân thân lai lịch) có 

tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau. 
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[6] Theo bản luận tội mà Viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo là phù 

hợp nên Hội đồng xét xử ghi nhận. Tuy nhiên về hình phạt đề nghị đối với bị cáo 

H là chưa nghiêm. 

[7] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa 

án. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65; Điều 

47 Bộ luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Thu H, phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt: Trần Thị Thu H mức án 01 (một) năm tù cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 02 (hai) năm. Thời hạn tính kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao 

bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang giám sát, 

giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thi Hành án hình sự. Ngoài ra, trong thời gian 

thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa 

án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp Hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 36; Điều 

47 Bộ luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Ngọc T, phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt: Trần Thị Ngọc T mức án 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày cơ quan tổ chức giám sát, 

giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản án. 

Giao Trần Thị Ngọc T cho Ủy ban nhân dân phường V, thành phố R, tỉnh 

Kiên Giang giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo H và miễn 

khấu trừ thu nhập đối với bị cáo T. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước Tiền Việt Nam 

1.850.000 đồng, theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 23/6/2023 tại Kho bạc nhà 

nước Kiên Giang. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xanh số Imei 
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trên vỏ máy: 353842/19/414444/8, bên trong điện thoại có 01 thẻ sim Mobifone 

có các dãy số 8401; 2108; 9230; 0216 đã qua sử dụng (theo quyết định chuyển vật 

chứng số 134/QĐ-VKS ngày 14/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Và số tiền 1.000.000 đồng, theo biên lai thu tiền số 

0008958, ngày 02/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang. 

Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) cây viết mực xanh, đã qua sử dụng. 

(Theo quyết định chuyển vật chứng số 134/QĐ-VKS ngày 14/7/2023 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

* Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- Viện kiểm sát cùng cấp; 

- Cơ quan THA Dân sự Tp.Rạch Giá; 

- Công an thành phố Rạch Giá; 

- Bị cáo, người TGTT; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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